
Phụ lục 4
TĂNG, GIẢM TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH PHỔ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐẾN NĂM HỌC 2021-2022

Cấp học Số liệu
Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021 Năm học 2021-2022 Công lập

tăng (+)/
giảm (-)

Tư thục
tăng (+)/
giảm (-)Công lập Tư thục Công lập Tư thục Công lập Tư thục Công lập Tư thục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9-3) 12=(10-4)

TIỂU
HỌC

Tổng số trường 143 119 99 94 -49

Tổng số lớp 2,514 2,511 2,487 2,502 -12

Tổng số học sinh 61,712 63,029 63,879 65,828 4116

TRUNG
HỌC CƠ

SỞ

Tổng số trường 110 112 111 110 0

Tổng số lớp 1,227 1,209 1,226 1,257 30

Tổng số học sinh 38,676 39,592 41,212 41,707 3,031

TRUNG
HỌC
PHỔ

THÔNG

Tổng số trường 27 27 28 26 -1

Tổng số lớp 409 410 416 418 9

Tổng số học sinh 13,205 13,404 14,277 14,459 1,254
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